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CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU        Phụ lục số 06  
TÊN DOANH NGHIỆP               
 

Mẫu số 02 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI 

Đến ngày 31/12/ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

  
Đơn vị tính: 1.000 USD 

TT 

Thông tin dự án Tình hình tài sản và nguồn vốn Kết quả hoạt 
động SXKD Phân phối lợi nhuận 

Ghi 
chú 

Tên Tập 
đoàn/ 

Tổng công 
ty (Cơ 

quan đại 
diện chủ 
sở hữu) 

Tên 
doanh 

nghiệp/d
ự án 

Lĩnh 
vực 

Tổng 
tài 
sản 

Tổng nguồn vốn 

Doanh 
thu 

Lợi 
nhuận 

sau 
thuế 

Lợi nhuận được 
chia của NĐT Lợi 

nhuận 
chưa 
phân 
phối 

Tổng 
nợ 

phải 
trả 

Vốn chủ sở hữu Lợi 
nhuận 

chuyển về 
nước 

Để lại 
tái đầu 

tư 

Vốn 
đầu tư 

của chủ 
sơ hữu 

Quỹ 
ĐTPT 

Lỗ 
lũy 
kế 

Lợi nhuận 
chưa phân 

phối 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
                                
                                
                                

 
  Ghi chú:                       
  Cột  Nội dung 
  Số 1 Tên cơ quan đại diện chủ sở hữu; Tập đoàn, Tổng công ty tại Việt Nam 
  Số 2 Tên doanh nghiệp, dự án thành lập tại nước ngoài 
  Số 3 Lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài chính (danh sách kèm theo) 
  Số 4-9 Số dư tại thời điểm báo cáo 
  Số 10 -14 Số phát sinh trong kỳ báo cáo 
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 ...................., ngày....... tháng........ năm....... 
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) 

HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN/CÔNG TY TNHH 02TV TRỞ LÊN (Ký tên) 
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Nguồn: Thông tư 36/2021/TT-BTC 
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